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               Họ và tên học sinh…………………………………………Lớp: 1A…………                                

           ĐÁP ÁN PHIẾU LUYỆN CUỐI TUẦN 5 

             MÔN TIẾNG VIỆT 

   ĐỌC 

 

BÀI TẬP 

      Nối:  

a. Nối hình ảnh mà tên gọi có tiếng chứa âm g - gh  

 

 

 

 

 

n m g gh gi nh ng ngh 

no nê gõ mõ nhỏ nhẹ gồ ghề 

nghi ngờ giã giò ngõ nhỏ nhà lá 

lá mạ ghi nhớ mũ dạ giá đỗ 

 
- Chú Tư cho bé giỏ cá. 

- Nhà bé Nghi có ghế đá nhỏ. 

- Bà đi chợ về cho bé mơ, nho, ngô. 

1 

g gh 
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b. Nối hình ảnh mà tên gọi có tiếng chứa âm ng - ngh  

 

 

 

 

 

 

         Nối từ 

         Em hãy nối mỗi bông hoa với một chiếc lá để các chữ 

trên hoa và lá tạo thành một từ có nghĩa. 

 

 

 

 

 

 

 

           Nối thành câu 

         Em hãy nối ô chữ ở bên trái với ô chữ ở bên phải để tạo 

thành câu có nghĩa.  

 

  

 

ng ngh 

2     

N

ối 

3     

N

ối 

Bé có 

nhớ 

lá ghi ghế 

gỗ mạ 

ngủ 

mơ 

Nghỉ hè, bé 

Mẹ 

ra nhà chị Nga. 

ru bé ngủ. 

mũ đỏ. 
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          Điền chữ thích hợp vào chỗ …. 

a. g hay gh:         nhà …..a  ……..ế đá 

b. ng hay ngh:    ……….ỉ hè   ……..õ nhỏ 

       Viết từ thích hợp dưới hình ảnh 
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N
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gh g 

ng ngh 

củ  ngh  İ  nho  khô  


